
Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1614D05B

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 165D050083 Vũ Thị Thanh 1,204,000 100 1,204,000 1,204,000 1,204,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 1,204,000 1,204,000 1,204,000 1,204,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1715D03A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 175D030020 Nguyễn Kim Huệ 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

2 175D030033 Nguyễn Thị Thu Hường 5,117,000 100 4,214,000 903,000 903,000 903,000

3 175D030051 Trần Thị Thúy Nhiệm 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 14,749,000 12,642,000 2,107,000 2,107,000 2,107,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1715D03B

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 175D030003 Trần Quỳnh Anh 5,117,000 100 4,214,000 903,000 903,000 903,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 5,117,000 4,214,000 903,000 903,000 903,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1715D05A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 175D050054 Lư¬ng Thu Yên 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 4,816,000 4,214,000 602,000 602,000 602,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1816D05A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 185D050002 Nguyễn Thảo Anh 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

2 185D050014 Nguyễn Thu Hư¬ng 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

3 185D050016 Vũ Thanh Hư¬ng 5,418,000 100 4,214,000 1,204,000 1,204,000 1,204,000

4 185D050017 Vũ Bích Hường 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

5 185D050020 Hoàng Thị Thu Lan 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

6 185D050021 Khổng Thị Thùy Linh 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

7 185D050024 Nguyễn Thị Trà My 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

8 185D050027 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

9 185D050031 Cù Thị Thu Phư¬ng 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

10 185D050036 Nguyễn Phư¬ng Thúy 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

11 185D050039 Nguyễn Thị Thu Uyên 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

12 185D050043 Nguyễn Thị Thanh Xuân 4,816,000 100 4,214,000 602,000 602,000 602,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 58,394,000 50,568,000 7,826,000 7,826,000 7,826,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 1917D05A

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 195D050036 Trần Thị Tuyết Chinh 6,279,000 100 5,382,000 897,000 897,000 897,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 6,279,000 5,382,000 897,000 897,000 897,000



Trường Đại Học Hùng Vương
Phòng Kế hoạch Tài chính

Mẫu In V2110C

Danh Sách Sinh Viên Nợ/Thừa Học Phí
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

(Tính đến ngày 22/02/2021)

Đại học, chính quy
Khoa: Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Lớp: 2018D03N

.

STT Mã SV Họ Và Tên Học Phí %MG Miễn Giảm Phải Đóng Đã Đóng Nợ HK Nợ cũ Còn Nợ

Trang 1

1 15D05D0301 Lư¬ng Thị Phư¬ng Thảo 3,913,000 3,913,000 3,913,000 3,913,000

Phú Thọ, Ngày 22 tháng 02 năm 2021In Ngày 22/02/2021

Người lập biểu

Cộng 3,913,000 3,913,000 3,913,000 3,913,000


